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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
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Câu 1. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực 

B. Tần số của dao động duy trì bằng tần số riêng của hệ dao động 


C. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc mối quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động. 

D. tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động. 

Câu 2. Âm có tần số nào sau đây thì chim bồ câu “nghe” được mà tai người không nghe được


A. 12 Hz. 
B. 22 Hz. 
C. 22803 Hz. 
D. 1289 Hz. 

Câu 3. Lực hạt nhân là.


A. Lực tĩnh điện tương tác giữa các hạt nuclon trong nguyên tử. 

B. Lực hấp dẫn giữa các hạt nuclon trong nguyên tử. 


C. Lực tương tác mạnh giữa các hạt nuclon trong nguyên tử. 

D. Tổng hợp tất cả các lực tác dụng lên hạt nhân. 

Câu 4. Khi sử dụng máy thu thanh vô tuyến điện, người ta xoay nút dò đài là để.


A. tách tín hiệu cần thu ra khỏi sóng mang cao tần. 
B. khuếch đại tín hiệu thu được. 


C. thay đổi tần số của sóng tới. 
D. thay đổi tần số riêng của mạch chọn sóng. 

Câu 5. Chiếu ánh sáng trắng vào mặt bên của một lăng kính thì.


A. Chùm tia ló bị tán sắc thành dải mầu sặc sỡ và lệch về phía đáy lăng kính trong đó tia đỏ lệch nhiều hơn tia lục. 

B. Chùm tia ló bị tán sắc thành dải mầu sặc sỡ và lệch về phía đáy lăng kính trong đó tia vàng lệch nhiều hơn tia chàm. 


C. Chùm tia ló bị tán sắc thành dải mầu sặc sỡ và lệch về phía đáy lăng kính trong đó tia lam lệch nhiều hơn tia vàng. 

D. Chùm tia ló bị tán sắc thành dải mầu sặc sỡ và lệch về phía đáy lăng kính trong đó tia lục lệch nhiều hơn tia tím. 

Câu 6. Dòng điện Phucô là.


A. dòng điện chạy trong khối vật dẫn 

B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thong qua mạch biến thiên. 


C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường 

D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện 

Câu 7. Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp, người ta phải đặt vật


A. cách kính lớn hơn 2 lần tiêu cự. 

B. cách kính trong khoảng từ 1 lần tiêu cự đến 2 lần tiêu cự. 


C. tại tiêu điểm của vật kính. 

D. trong khoảng tiêu điểm vật đến quang tâm của kính. 

Câu 8. Mẫu nguyên tử Bohr khác mẫu nguyên tử Rutherphord ở điểm nào ?


A. Mô hình nguyên tử có hạt nhân. 
B. Hình dạng quỹ đạo của các êlectrôn. 


C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và êlectrôn. 
D. Trạng thái có năng lượng ổn định. 

Câu 9. Trong phóng xạ α, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào?


A. Tiến 1 ô. 
B. Tiến 2 ô. 
C. Lùi 1 ô. 
D. Lùi 2 ô. 

Câu 10. Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm là 50V. Cường độ điện trường giữa hai bản kim loại là


A. E = 1000V/m. 
B. E = 1200V/m. 
C. E = 1200V/m. 
D. E = 800V/m. 

Câu 11. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m đang có sóng dừng với tần số 60 Hz, người ta thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có 2 điểm khác trên dây luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng


A. 24 m/s. 
B. 36 m/s. 
C. 72 m/s. 
D. 48 m/s. 

Câu 12. Hai bóng đèn Đ1 (220V – 25W) và Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì


A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2. 

B. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1. 

C. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1. 

D. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ 2. 
Câu 13. Một khung dao động có N = 200 vòng quay đều trong từ trường có cảm ứng từ là B = 2,5. 10-2T. Trục quay vuông góc với vectơ cảm ứng từ 
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, diện tích mối vòng dây là S = 400cm2. Giá trị cực đại của suất điện động xuất hiện trong khung là E0 = 12,56V. Tần số của suất điện động cảm ứng là


A. 5Hz. 
B. 10Hz. 
C. 50Hz. 
D. 60Hz. 

Câu 14. Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cần bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng.


A. 12,56 cm/s. 
B. 25,13 cm/s. 
C. 18,84 cm/s. 
D. 20,08 cm/s. 
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Câu 15. Một học sinh làm thí nghiệm như sau. chiếu một chùm ánh sáng kích thích AS vào một quang điện trở R như hình vẽ, thì thấy chỉ số của ampe kế tăng lên so với trước khi chiếu AS. Biết ampe kế và volt kế là lí tưởng. Chỉ số của ampe kế và Volt kế sẽ thay đổi thế nào nếu ta tắt chùm sáng AS 

A. Chỉ số V giảm còn chỉ số của A tăng 

B. Chỉ số V tăng còn chỉ số A giảm 


C. Chỉ số A và V đều tăng 

D. Chỉ số A và V đều giảm 

Câu 16. Cho hai điện tích điểm q1 = 3. 10-8 C và q2 = -3. 10-8 C đặt cách nhau một khoảng r = 2cm trong chân không. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đó là lực hút hay đẩy, có độ lớn bao nhiêu?


A. Là lực đẩy, có độ lớn là 20,25. 10-3 N 
B. Là lực hút, có độ lớn là 4,05. 10-6 N 


C. Là lực đẩy có độ lớn là 2,025. 1030 N 
D. Là lực hút, có độ lớn là 20,25. 10-3 N 

Câu 17. Hai âm có cường độ âm I1, I2 và có mức cường độ tương ứng là L1 và L2. Biết giữa L1 và L2 có mối liên hệ. L1 = L2+ 5 (dB). Kết luận đúng là.


A. I1 = 5I2. 
B. I1 = 2I2. 
C. I1 = 3,16I2. 
D. I1 =1 0I2. 
Câu 18. Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A là.


A. OA = 3,25 (cm). 
B. OA = 3,53 (cm). 
C. OA = 4,54 (cm). 
D. OA = 5,37 (cm). 

Câu 19. Mạch điệnAB gồm R, L, C nối tiếp, uAB = U
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A. cường độ dòng điện luôn tăng. 
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B. tổng trở của mạch luôn giảm. 


C. hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm luôn tăng. 

D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ luôn tăng. 

Câu 20. Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ t = 0 đến t = 0,4s. 


A. 10-4V 
B. 1,2. 10-4V 
C. 1,3. 10-4V 
D. 1,5. 10-4V 

Câu 21. Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 5000V, công suất điện là 500kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất có ích?


A. 10%. 
B. 87,5%. 
C. 16,4%. 
D. 20%. 

Câu 22. Một khối chất Astat 
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 có N0 = 2,86. 1016 hạt nhân, có tính phóng xạ a. Trong giờ đầu tiên phát ra 2,29. 1015 hạt a. Chu kỳ bán rã của Astat là.


A. 8 giờ 18 phút 
B. 8 giờ 
C. 7 giờ 18 phút 
D. 8 giờ 10 phút 

Câu 23. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn gồm 8 acqui, mỗi cái có suất điện động e = 2V, điện trở trong r = 0,4Ω mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 acqui mắc nối tiếp; đèn Đ loại 6V-6W; R1 = 0,2Ω; R2 = 6Ω; R3 = 4Ω; R4=4Ω. Tính hiệu suất của bộ nguồn? 


A. 90% 
B. 80% 

C. 70% 
D. 60% 

Câu 24. Cho phản ứng hạt nhân sau. 
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. Biết m(Be) = 9,01219u; m(p) = 1,00783u; m(X) = 4,00620u; m(Li) = 6,01515u; 1u = 931MeV/c2. Cho hạt p có động năng KP = 5,45MeV bắn phá hạt nhân Be đứng yên, hạt nhân Li bay ra với động năng 3,55MeV. Động năng của hạt X bay ra có giá trị là


A. KX = 0,66MeV. 
B. KX = 0,66eV. 
C. KX¬ = 66MeV. 
D. KX = 660eV. 

Câu 25. Trong một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện, một tụ điện có điện dung biến đổi từ 50pF đến 680pF. Muốn cho máy thu bắt được các sóng từ 45m đến 3km, cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm nằm trong giới hạn nào?


A. 11H ≤ L ≤ 3725H. 
B. 11μH ≤ L ≤ 3725μH. 
C. 11mH ≤ L ≤ 3725μH. 
D. 11mH ≤ L ≤ 3725mH. 

Câu 26. Con lắc lò xo bố trí nằm ngang, lò xo có độ cứng k = 2N/cm, kích thích cho vật dao động điều hòa với phương trình 
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. Kể từ lúc khảo sát dao động, sau khoảng thời gian 
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 vật đi được quãng đường dài 9cm. Lấy π2 = 10. Khối lượng của vật bằng


A. 400kg 
B. 600g 
C. 800g 
D. 1kg. 

Câu 27. Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75 V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 
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 thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là 
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. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là


A. 
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B. 
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C. 150 V. 
D. 
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Câu 28. Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lượng 10 g mang điện tích q = 10-4
C. Lấy g = 10 m/s2. Treo con lắc đơn giữa hai bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điệnthế một chiều 80V. Chu kì dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ là.


A. 0,96 s. 
B. 0,91 s. 
C. 0,58 s. 
D. 2,92 s. 

Câu 29. Mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E = 
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 (eV) với n ∈ N*, trạng thái cơ bản ứng với n = 1. Khi nguyên tử chuyển từ mức năng lượng O về N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λo. Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó chuyển từ mức năng lượng K lên mức năng lượng M. So với λo thì λ


A. nhỏ hơn 
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lần. 
B. lớn hơn 
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lần. 
C. nhỏ hơn 50 lần. 
D. lớn hơn 25 lần. 

Câu 30. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời 2 bức xạ có bước sóng là 
[image: image18.wmf]1

l

= 0,42μm và 
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 = 0,7μm. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là a = 0,8mm, màn ảnh cách 2 khe là D = 2m. Trên đoạn MN = 2cm có nhiều nhất bao nhiêu vân sáng có màu trùng với màu vân trung tâm.


A. 3 vân 
B. 5 vân 
C. 6 vân 
D. 4 vân 

Câu 31. Cứ mỗi phản ứng nhiệt hạch. D + D → T + p tỏa năng lượng bằng 3,63MeV. Cần bao nhiêu ét xăng để có năng lượng bằng năng lượng có thể thu được từ 1kg nước thường nếu dùng toàn bộ đơtêri rút ra làm nhiên liệu hạt nhân? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 46,106J/kg và trong nước thường có 0,015% nước nặng.


A. 57kg 
B. 62kg 
C. 83kg 
D. 68,3kg 

Câu 32. Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được trong mạch điện xoay chiều có điện áp 
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. Ban đầu dung kháng ZC và tổng trở ZLr của cuộn dây và Z của toàn mạch đều bằng 100Ω. Tăng điện dung thêm một lượng 
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 thì tần số góc dao động riêng của mạch này khi đó là 80π(rad/s). Tần số góc của nguồn điện xoay chiều bằng


A. 
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Câu 33. Chiếu lên bề mặt một tấm kim loại có công thoát electrôn là A = 2,1 eV chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,485μm. Người ta tách ra một chùm hẹp các electrôn quang điện có vận tốc ban đầu cực đại hướng vào một không gian có cả điện trường đều E và từ trường đều B. Ba véc tơ v , E , B vuông góc với nhau từng đôi một. Cho B = 5. 10-4 T. Để các electrôn vẫn tiếp tục chuyển động thẳng và đều thì cường độ điện trường E có giá trị nào sau đây ?


A. 201,4 V/m. 
B. 80544,2 V/m. 
C. 40. 28 V/m. 
D. 402,8 V/m. 

Câu 34. Một cơ hệ có cấu tạo gồm lò xo có độ cứng k có một đầu lò xo treo vào điểm cố định tại nơi có gia tốc trọng trường là g; đầu còn lại của lò xo được treo vật nặng m1 và dưới m1 treo vật m2 bằng sợi dây mảnh nhẹ. Khi m1, m2 đang ở vị trí cân bằng tiến hành đốt sợi dây nối m2 và m1, sau đó m1 dao dộng diều hòa. Bỏ qua ma sát, biên độ dao động của m1 bằng
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Câu 35. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện 
C. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = 120cos 100πt (V). Ban đầu đồ thị cường độ đòng điện là đường nét đứt trên hình vẽ. Sau đó nối tắt tụ điện thì đồ thị cường độ đòng điện là đường nét liền trên hình vẽ. Giá trị của R trong mạch là 

A. 30 Ω 
B. 60 Ω 
C. 60
[image: image30.wmf]2

 Ω 
D. 30
[image: image31.wmf]3

 Ω 

Câu 36. Tại mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 cách nhau 13 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = u2 = Acos(40πt) (cm)(t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Ở mặt chất lỏng, gọi ∆ là đường trung trực của S1S2. M là một điểm không nằm trên S1S2 và không thuộc ∆, sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến ∆ là


A. 2,00 cm. 
B. 2,46 cm. 
C. 3,07 cm. 
D. 4,92cm. 

Câu 37. Mạch điện AB gồm đoạn AM và đoạn M
B. Điện áp ở hai đầu mạch ổn định u = 220
[image: image32.wmf]2

cos100πt V. Điện áp ở hai đầu đoạn AM sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc 300. Đoạn MB chỉ có một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng UAM + UMB có giá trị lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là.


A. 440 V 
B. 220
[image: image33.wmf]3

 
C. 220 
D. 220
[image: image34.wmf]2

 

Câu 38. Tại vị trí O trong trên mặt đất có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra không gian với công suất không đổi. Hai điểm P và Q lần lượt trên mặt đất sao cho OP vuông góc với OQ. Một thiết bị xác định mức cường độ âm M bắt đầu chuyển động thẳng với gia tốc a không đổi từ P hướng đến Q, sau khoảng thời gian t1 thì M đo được mức cường độ âm lớn nhất; tiếp đó M chuyển động thẳng đều và sau khoảng thời gian 0,125t1 thì đến điểm Q. Mức cường độ âm đo được tại P là 20 dB. Mức cường độ âm tại Q mà máy đo được là.


A. 4 dB. 
B. 26 dB. 
C. 6 dB. 
D. 24 dB. 

Câu 39. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng bằng khe Y-âng, người ta dùng kính lọc sắc đểchỉcho ánh sáng từ màu lam đến màu cam đi qua hai khe (có bước sóng từ 0,45 µm đến 0,65 µm). Biết S1 S2 = a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Khoảng có bề rộng nhỏ nhất mà không có vân sáng nào quan sát được ở trên màn bằng


A. 0,9 mm. 
B. 0,2 mm. 
C. 0,5 mm. 
D. 0,1 mm. 

Câu 40. Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300g, lò xo có độ cứng k = 200N/m lồng vào một trục thẳng đứng đầu cố định ở dưới. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thả vật m = 200g từ độ cao h = 3,75cm so với M. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát. Va chạm là mềm.Sau va chạm cả hai vật cùng dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của vật sau va chạm:


A. 2 cm 
B. 4 cm 
C. 3 cm 
D. 5 cm 
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